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PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

SỞ CÔNG THƯƠNG, BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC,  ngày       tháng 9  năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp) 

 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

* LĨNH VỰC LƯU THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

STT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn  

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực 

hiện 
Số 

tra

ng 
Nộp hồ 

sơ 

Trả hồ 

sơ 

1 
2.0000

63 

Cấp Giấy phép 

thành lập Văn 

phòng đại diện 

của thương nhân 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

07 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Kiểm 

soát 

TTHC và 

Phục vụ 

HCC 

3.000.000 

Điều 10 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Thương mại về Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh của 

Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ về quản lý 

công nghiệp và khu kinh tế. 

Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 

26 tháng 09 năm 2016 của Bộ Trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành 

lập văn phòng đại diện của tổ chức 

xúc tiến thương mại nước ngoài, 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

-Trực tiếp 

-Hoặc 

qua Bưu 

chính 

công ích 

-Hoặc 

trực tuyến 

mức độ 3, 

4 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

Bưu 

chính 

công 

ích 

-Hoặc 

trực 

tuyến  

 

 



2 

 

STT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn  

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực 

hiện 
Số 

tra

ng 
Nộp hồ 

sơ 

Trả hồ 

sơ 

2 
2.0004

50 

Cấp lại Giấy 

phép thành lập 

Văn phòng đại 

diện của thương 

nhân nước ngoài 

tại Việt Nam 

05 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Kiểm 

soát 

TTHC và 

Phục vụ 

HCC 

1.500.000 Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh 

tế. 

Điều 16 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Thương mại về Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh của 

Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 

26 tháng 09 năm 2016 của Bộ Trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành 

lập văn phòng đại diện của tổ chức 

xúc tiến thương mại nước ngoài, 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

-Trực tiếp 

-Hoặc 

qua Bưu 

chính 

công ích 

-Hoặc 

trực tuyến 

mức độ 3, 

4 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

Bưu 

chính 

công 

ích 

-Hoặc 

trực 

tuyến  

 

 

3 
2.0003

47 

Điều chỉnh Giấy 

phép thành lập 

Văn phòng đại 

diện của thương 

nhân nước ngoài 

tại Việt Nam 

05 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Kiểm 

soát 

TTHC và 

Phục vụ 

HCC 

1.500.000 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh 

tế  

Điều 19 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Thương mại về Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh của 

Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 

26 tháng 09 năm 2016 của Bộ Trưởng 

-Trực tiếp 

-Hoặc 

qua Bưu 

chính 

công ích 

-Hoặc 

trực tuyến 

mức độ 3, 

4 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

BCCI 

-Hoặc 

trực 

tuyến  

 

 



3 

 

STT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn  

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực 

hiện 
Số 

tra

ng 
Nộp hồ 

sơ 

Trả hồ 

sơ 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành 

lập văn phòng đại diện của tổ chức 

xúc tiến thương mại nước ngoài, 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

4 
2.0003

27 

Gia hạn Giấy 

phép thành lập 

Văn phòng đại 

diện của thương  

nhân nước ngoài 

tại Việt Nam 

05 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Kiểm 

soát 

TTHC và 

Phục vụ 

HCC 

1.500.000 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh 

tế. 

Điều 22 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Thương mại về Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh của 

Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

-Trực tiếp 

-Hoặc 

qua Bưu 

chính 

công ích 

-Hoặc 

trực tuyến 

mức độ 3, 

4 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

Bưu 

BCCI 

-Hoặc 

trực 

tuyến  

 

5 
2.0003

14 

Chấm dứt hoạt 

động của Văn 

phòng đại diện 

của thương nhân 

nước ngoài tại 

Việt Nam thuộc 

thẩm quyền cấp 

của Cơ quan cấp 

Giấy phép 

05 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm Kiểm 

soát 

TTHC và 

Phục vụ 

HCC 

Không 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh 

tế. 

Điều 36 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Thương mại về Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh của 

Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

-Trực tiếp 

-Hoặc 

qua Bưu 

chính 

công ích 

-Hoặc 

trực tuyến 

mức độ 3, 

4 

- Trực 

tiếp 

- Hoặc 

qua 

BCCI 

-Hoặc 

trực 

tuyến  
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